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BÁO GIÁ GẠO KIM SÁNG  
THÁNG CÔNG NHÂN 2024 

ÁP DỤNG 20kg trở lên (Free ship) 

20KG TẶNG 5KG CÙNG LOẠI  
** ÁP DỤNG 6 GẠO ĐẦU TIÊN ** 

STT TÊN GẠO GIÁ THỊ 

TRƢỜNG 
GIÁ GIẢM BAO BÌ 

01 
GẠO GIỐNG NHẬT HẠT TRÒN  

Dẻo dai cơm 

 

50.000đ/kg 28.000đ/kg 
Túi 4kg 

5kg 

02 
GẠO  ST24 

Dẻo, thơm, ngọt cơm 

 

35.000đ/kg 25.000đ/kg 
TÚI 4KG 

5KG 

10KG  

03 
GẠO ĐÀI THƠM TÁM 

Dẻo, thơm, mềm cơm 

 

35.000đ/kg 25.000đ/kg 
TÚI 4KG 

5KG 

04 
GẠO BÔNG MAI  

Dẻo, thơm, ngọt cơm 

 

35.000đ/kg 25.000đ/kg 
TÚI 4KG 

5KG 

05 
GẠO MƢỜNG LA   

Dẻo, thơm, ngọt cơm 

 

35.000đ/kg 25.000đ/kg 
TÚI 4KG 

5KG 

06 GẠO  ST21  
Dẻo, thơm, ngọn cơm 

 

40.000đ/kg 24.000đ/kg 
 

10KG 

GẠO GIẢM KHÔNG TẶNG 
 
STT TÊN GẠO GIÁ THỊ 

TRƢỜNG 
GIÁ GIẢM BAO BÌ 

07 
GẠO XUẤT KHẨU 

Xốp & mềm cơm 

 

20.000đ/kg 17.500đ/kg 
TÚI 4KG;  

5KG;  

10KG 

08 
GẠO THƠM MỸ 

Dẻo vừa & mềm cơm 

 

22.500đ/kg 
18.500đ/kg 

TÚI 4KG;  

5KG;  

10KG 

09 GẠO MINE DẺO THƠM 

 

30.000đ/kg 19.000đ/kg 
TÚI 4KG 

5KG 

10 GẠO XỐP CƠM CHỢ ĐÀO 
 

30.000đ/kg 19.000đ/kg 
TÚI 4KG 

5KG 
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GẠO GIẢM KHÔNG TẶNG 
 

STT TÊN GẠO GIÁ THỊ 

TRƢỜNG 
GIÁ GIẢM BAO BÌ 

11 
GẠO NGỌC BIỂN  

Dẻo, thơm cơm 

 

30.000đ/kg 19.000đ/kg 
TÚI 4KG 

5KG 

12 
GẠO NƢƠNG DẺO MIỀN TÂY 

 

 

35.000đ/kg 20.000đ/kg 
TÚI 4KG 

5KG 

13 
GẠO DẺO THƠM NÀNG HOA 

TÂY ĐÔ 

 

30.000đ/kg 20.000đ/kg 
TÚI 10KG 

14 GẠO  ST20 
Dẻo, thơm mềm cơm 

 

35.000đ/kg 
22.500đ/kg TÚI 4KG 

5KG 

10KG 

15 GẠO NGỌC TRỜI  
Dẻo, thơm, mềm cơm 

 

35.000đ/kg 22.500đ/kg 
TÚI 2KG  

20KG 

16 GẠO DẺO THƠM TÁM XOAN 
 

30.000đ/kg 22.500đ/kg 
Túi 5kg 

17 
GẠO LÀI CAO CẤP 

Dẻo mềm cơm 

 

27.000đ/kg 22.500đ/kg 
TÚI 4KG; 

5KG;  

10KG 

18 
GẠO SƠN TRÀ CAO CẤP 

Dẻo, thơm, ngọt cơm 

 

40.000đ/kg 25.000đ/kg 
Túi 4kg 

5kg 

19 
GẠO THƠM DẺO HƢƠNG SEN 

Dẻo, thơm, ngọt cơm 

 

40.000đ/kg 25.000đ/kg 
Túi 4kg 

5kg 

20 
GẠO LÀI CAMPUCHIA CAO CẤP 

Dẻo, thơm cơm 

 

40.000đ/kg 25.000đ/kg 
Túi 4kg 

5kg 

21 
GẠO ÁO CÁM MỘC HỮU CƠ  

NGỌC LAN  Dẻo, thơm, ngọt, ngon cơm 

 

30.000đ/kg 
22.500đ/kg 

TÚI 1KG;  

4KG;  

5KG 

22 
GẠO THƠM DỨA CAO CẤP 

Dẻo, thơm đậm đà 

 

50.000đ/kg 28.000đ/kg 
Túi 2kg 

 

23 GẠO TẤM ST25 DẺO THƠM  18.000đ/kg 
TÚI 2KG 

24 GẠO TẤM NỞ XỐP  16.000đ/kg TÚI 5KG 
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GẠO ĐẶC BIỆT RẤT NGON 
STT TÊN GẠO GIÁ THỊ 

TRƢỜNG 
GIÁ GIẢM BAO BÌ 

25 
GẠO KHÔNG ĐƢỜNG 

Dẻo, mềm, ngon cơm 

 

50.000đ/kg 40.000đ/kg 
Túi 1kg 

 

26 
GẠO LỨT ĐEN ĐIỆN BIÊN  
                                               Dẻo & mềm cơm  

 

50.000đ/kg 40.000đ/kg  
Túi 1kg 

27 
NẾP DẺO CÁI HOA VÀNG 

Dẻo ngon thơm 

 

60.000đ/kg 35.000đ/kg 
Túi 2kg 

28 
GẠO THÁI THƠM MALY 

Dẻo, thơm, ngon, ngọt, dai cơm 

 

40.000đ/kg 30.000đ/kg 
Túi 4kg 

29 
NẾP THƠM ĐIỆN BIÊN 

Dẻo ngon thơm 

 

50.000đ/kg 30.000đ/kg 
Túi 1kg 

30 
GẠO LỨT HUYẾT RỒNG 

Dẻo & mềm cơm 

 

50.000đ/kg 30.000đ/kg  
Túi 1kg 

31 

GẠO ST25 LÚA TÔM LOẠI 1 

Dẻo, thơm, ngọt, dai cơm 

 

MUA 20KG TẶNG 5KG GẠO SẠCH 

HỮU CƠ NGỌC LAN 

 

50.000đ/kg 

30.000đ/kg 

Túi 4kg 

5kg 

32 

GẠO ST25 LOẠI THÔNG DỤNG 

Dẻo, thơm, ngọt, cơm 

MUA 20KG TẶNG 1KG NẾP CAO 

CẤP ĐIỆN BIÊN 

 

35.000đ/kg 
28.000đ/kg 

Túi 4kg 

5kg 

33 
GẠO SÉNG CÙ HẠT TRÒN 

Dẻo dai cơm 

 

50.000đ/kg 25.000đ/kg 
Túi 10kg 

34 
NẾP DẺO THÔNG DỤNG 

Dẻo 

 

35.000đ/kg 25.000đ/kg 
Túi 5kg 

35 
HỘP GẠO ST25 (HỘP MÀU ĐỎ) 2KG 

Dẻo, thơm, ngọt, dai cơm 

 
120.000 2KG 100.000Đ 2KG 

Túi 4kg 

5kg 

SẢN PHẨM ĐI KÈM 
STT TÊN GẠO GIÁ THỊ 

TRƢỜNG 
GIÁ GIẢM 

36 
NƢỚC MẮM NHỈ CÀ NÁ  40% ĐỘ 

ĐẠM CHAI SÀNH 330ML 

 

50.000đ 1 CHAI 

GIẢM CÒN 40K 1 CHAI 

37 
NƢỚC MẮM  CÀ NÁ 20% ĐẠM  

CHAI NHỰA 1 LÍT 

 

65.000đ  1CHAI 

GIẢM CÒN 3 CHAI 100K 

38 
NƢỚC TƢƠNG 500ML 
TAM THÁI TỬ 

 

 

15K 1 CHAI  
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**THỜI GIAN KẾT THÚC: HẾT T7/2024  ** GIÁ CHƢA BAO GỒM VAT 

** CÁCH THỨC MUA HÀNG  

 Liên hệ đặt hàng BẰNG SMS; VIBER; ZALO: 

 0901 725 725 – 0902.076.079 – 0981.96.42.43 

 Giao tận nơi + tận nhà tại các Quận nội thành TpHCM, áp dụng đơn hàng 20kg trở lên (Free ship) 

 

 Giao tận nơi + tận nhà tại các Quận ngoại thành TpHCM và các tỉnh lân cận BÌNH DƢƠNG; LONG AN; 

ĐỒNG NAI áp dụng đơn hàng 500kg trở lên (Free ship) 

 

 Giá này chỉ áp dụng riêng cho các đối tƣợng là: CB ĐVCĐ & NLĐ thuộc LĐLĐ TpHCM, LĐLĐ TpThủ Đức, 

LĐLĐ các quận (huyện) và các đơn vị trực thuộc. Không áp dụng rộng rãi các kênh khác.  

 

 CÔNG TY TNHH KIM SANG GROUP – Địa chỉ: 2384 QL 1A, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, Tp HCM   

SẢN PHẨM ĐI KÈM 

39 TƢƠNG ỚT XUẤT KHẨU 500ML 
 

45.000đ 1 CHAI 

GIẢM CÒN 25.000Đ  

40 1 HŨ GẠO TÀI LỘC + 10KG GẠO ST25 

 

1.500.000đ 1 CÁI  

GIẢM CÒN 1.150.000Đ  

 

41 1 HŨ GẠO TÀI LỘC + 20KG GẠO ST25 

 

1.800.000đ 1 CÁI 

GIẢM CÒN 1.350.000Đ  

 

42 
1 THÙNG MÌ CHUA CAY 3 MIỀN 

 
125.000Đ/ 1 THÙNG 

GIAO THẤP NHẤT 5 THÙNG 

43 
NUI GẠO LỨT HUYẾT RỒNG TÚI 

250G 

Gía 35.000đ/ 1túi 

Giảm còn 25.000₫ 
 

44 

 

BÚN GẠO 280G 
 

Gía 35.000đ/ 1 túi                                                                 

Giảm còn 25.000₫ 

45 

YẾN HŨ CHƢNG SẨN  

KANEST 28% 

 

*** 35.000Đ GIẢM CÒN 28.000Đ/1 HŨ 

KHÔNG HỘP 
 

**NẾU CÓ HỘP =6 HŨ = 180.000Đ   
 


